
Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

1

0170070

3318003

06

TRỊNH 

THỊ THU 
HIỀN 164509405 19/09/2008

Công 

an 

Ninh 

Bình

12/10/1994

Thôn Quảng 

Thành, xã 

Quảng Lạc, 

huyện Nho 

Quan, tỉnh 

Ninh Bình

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2015

Trung cấp 

Bách 

Khoa 

Bình 

Dƣơng

Quầy thuốc 

101 (P.Trung 

Dũng, BH, 

Trịnh Thu 

Thủy) từ 

11/2015 đến 

05/2017

 Quầy thuốc 3522 Cấp mới 

2

0170070

3318003

07

Nguyễn Thị 

Kim 
Phụng 271951828 26/10/2017

Công 

an 

Đồng 

Nai

02/11/1988

KP 4C, 

phƣờng Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2015

Trung cấp 

Bách 

Khoa 

Bình 

Dƣơng

QT Hải 

Khánh Linh 

(Linh Quế 

Hƣơng), 

P.Tân Hiệp, 

BH, Nguyễn 

Thị Quế 

Hƣơng từ 

04/2016 đến 

06/2018

 Quầy thuốc 3523 Cấp mới

3

0170070

3318003

08

Nguyễn 

Thống 
Nhất 272004580 22/11/2005

Công 

an 

Đồng 

Nai

05/04/1989

Ấp 4, xã Thừa 

Đức, huyện 

Cẩm Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2013
Trung cấp 

Quân Y 2

QT Ngọc An 

(P.Long 

Bình, BH, 

Nguyễn Thế 

Kiệt) từ 

02/5/2015 

đến nay

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ dƣợc 

liệu, thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

3524 Cấp mới

Văn bằng chuyên môn

Nơi 

THCM

Phạm vi HNCM 

đề nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi chúSTT Mã HS

Họ và tên CMND Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC (Đợt 26)

(Kèm Quyết định số 858/QĐ-SYT ngày 22 tháng 8 năm 2018)

1



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Văn bằng chuyên môn

Nơi 

THCM

Phạm vi HNCM 

đề nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi chúSTT Mã HS

Họ và tên CMND Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

4

0170070

3318003

10

Nguyễn Thị 

Kim 
Oanh 271776235 26/04/2016

Công 

an 

Đồng 

Nai

06/10/1988

Ấp Đồn Điền 

1, xã Túc 

Trƣng, huyện 

Định Quán, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2009

Cao đẳng 

Y tế 

Đồng Nai

Khoa Dƣợc - 

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai từ 

01/2012 đến 

07/2018

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ dƣợc 

liệu, thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

3430

Cấp lại (số 

CCHND: 

3430/CCHN-D-

SYT-ĐNAI, 

ngày cấp: 

13/6/2018); điều 

chỉnh phạm vi 

hoạt động 

chuyên môn

5

0170070

3318003

11

Nguyễn Thị 

Minh 
Tuyền 272116768 28/05/2007

Công 

an 

Đồng 

Nai

22/01/1992

Ấp 3, xã Bình 

Sơn, huyện 

Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2015

Cao đẳng 

Y tế 

Đồng Nai

QT Bình 

Minh (thị trấn 

Long Thành, 

Diệp Thị Lý) 

từ 17/11/2016 

đến nay 

17/6/2018

 Quầy thuốc 3525 Cấp mới

6

0170070

3318003

12

Võ Thị 

Minh 
Đức 271747903 26/05/2016

Công 

an 

Đồng 

Nai

20/05/1987

xã Cẩm 

Đƣờng, huyện 

Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2015

Cao đẳng 

Y tế 

Đồng Nai

QT Ngọc 

Bích (xã Cẩm 

Đƣờng, Long 

Thành, Phạm 

Thị Ngọc 

Bích) từ 

15/7/2016 

đến ngày 

15/7/2018

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ dƣợc 

liệu, thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

3526 Cấp mới 

7

0170070

3318003

13

Nguyễn Thị 

Ngọc 
Trâm 301508389 24/08/2009

Công 

an 

Long 

An

22/03/1992

Ấp Nhơn Hòa 

1, xã Đức Hòa 

Thƣợng, 

huyện Đức 

Hòa, tỉnh 

Long An

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2012

Trung cấp 

KT&amp;

KT Cửu 

Long

QT Hằng 

(huyện Thống 

Nhất, Nguyễn 

Nhƣ Hằng) từ 

15/8/2016 

đến 

15/3/2018

 Quầy thuốc 3527 Cấp mới 

2



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Văn bằng chuyên môn

Nơi 

THCM

Phạm vi HNCM 

đề nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi chúSTT Mã HS

Họ và tên CMND Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

8

0170070

3318003

14

Nguyễn Thị Vân 272453012 19/02/2011

Công 

an 

Đồng 

Nai

03/11/1985

Ấp 3, xã Phú 

Thạnh, huyện 

Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2008

Cao đẳng 

Dƣợc 

Trung 

Ƣơng Hải 

Dƣơng

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ dƣợc 

liệu, thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

3528

Gia hạn (sđc bản 

chính: 

1908/CCHND-

SYT cấp ngày 

25/01/2013 hết 

hạn ngày 

25/01/2018, có 

QĐ xử phạt vi 

phạm hành 

chính)

9

0170070

3318003

15

Trần Thị Hảo 162595252 12/06/2008

Công 

an 

Nam 

Định

01/04/1986

276/9 đƣờng 

Trần Hƣng 

Đạo, khu phố 

Đông B, 

phƣờng Đông 

Hòa, thị xã Dĩ 

An, tỉnh Bình 

Dƣơng

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2009

Trung cấp 

Y tế tỉnh 

Nam 

Định

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ dƣợc 

liệu, thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

610

Cấp lại (số 

CCHND: 

610/ĐNAI-

CCHND cấp 

ngày: 

24/4/2014), điều 

chỉnh phạm vi 

hoạt động 

chuyên môn

10

0170070

3318003

16

Nguyễn Thị 

Khánh 
Linh 272243331 05/06/2008

Công 

an 

Đồng 

Nai

29/04/1994

Ấp Phƣơng 

Mai, xã Phú 

Lâm, huyện 

Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2016

Cao đẳng 

Y tế 

Đồng Nai 

(30/8/201

6)

Quầy thuốc 

(Tân Phú, 

Phạm Thị 

Hồng) từ 

25/11/2016 

đến ngày 

30/7/2018

 Quầy thuốc 3529 Cấp mới 

11

0170070

3318003

17

ĐẶNG THỊ HƢƠNG 271533767 01/06/2013

Công 

an 

Đồng 

Nai

12/11/1983

tổ 10, ấp Ngô 

Quyền, xã Bàu 

Hàm 2, huyện 

Thống Nhất, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2015

Trung cấp 

Tây Sài 

Gòn

Khoa Dƣợc-

VTYT Trung 

tâm Y tế 

huyện Thống 

Nhất từ 

12/11/2015 

đến ngày 

18/6/2018

 Quầy thuốc 3530 Cấp mới

3



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Văn bằng chuyên môn

Nơi 

THCM

Phạm vi HNCM 

đề nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi chúSTT Mã HS

Họ và tên CMND Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

12

0170070

3318003

18

NGUYỄN 

THỊ 
HƢƠNG 271391375 27/06/2011

Công 

an 

Đồng 

Nai

03/07/1973

Khu phố 114, 

thị trấn Định 

Quán, huyện 

Định Quán, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2003

Đại học 

Y Dƣợc 

TP.HCM

 Nhà thuốc 3531

Gia hạn (sđc: 

590/CCHND-

SYT cấp ngày 

21/12/2012 hết 

hạn 21/12/2017); 

có QĐ xử phạt vi 

phạm hành chính

13

0170070

3318003

19

TRẦN THỊ THẢO 271846566 29/12/2015

Công 

an 

Đồng 

Nai

22/09/1989

Ấp 2, xã Phú 

Hòa, huyện 

Định Quán, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2015

Cao đẳng 

Y tế 

Đồng Nai

QT Thanh 

Dũng (Định 

Quán, Lê 

Nguyễn Mỹ 

Hà) từ 

06/6/2016 

đến ngày 

08/8/2018

 Quầy thuốc 3532 Cấp mới

14

0170070

3318003

09

Nguyễn 

Đình 
Thanh 271630193 31/10/2014

Công 

an 

Đồng 

Nai

02/09/1959

Tổ 33, KP 5, 

P.Trảng Dài, 

TP.Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

Công ty CPDP 

Đồng Nai (Phó 

tổng GĐ QLCL 

kiêm Trƣởng 

phòng Bảo đảm 

chất lƣợng từ 

01/6/2013)

Cơ sở bán lẻ, 

cơ sở bán 

buôn, sản 

xuất, xuất 

khẩu, nhập 

khẩu, làm dịch 

vụ bảo quản 

thuốc, phụ 

trách đảm bảo 

chất lƣợng của 

cơ sở xản xuất 

thuốc

599

Cấp lại/điều 

chỉnh lần 2; số 

CCHND: 

599/ĐNAI-

CCHND cấp 

ngày 28/5/2015 

(bổ sung phạm vi 

kinh doanh)

4



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Văn bằng chuyên môn

Nơi 

THCM

Phạm vi HNCM 

đề nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi chúSTT Mã HS

Họ và tên CMND Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

15

0170070

3618000

01

Lâm Thị Nhung 271962753 04/08/2005

Công 

an 

Đồng 

Nai

19/02/1963

Ấp 4, xã La 

Ngà, huyện 

Định Quán, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2008

Cao đẳng 

Y tế 

Đồng Nai

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ dƣợc 

liệu, thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

1979

Cấp lại/điều 

chỉnh lần 1; số 

CCHND: 

1979/ĐNAI-

CCHND cấp 

ngày 17/11/2015

16

0170070

3318003

20

Nguyễn Thị 

Thu 
Hà 225216182 10/02/2009

Công 

an 

Khánh 

Hòa

27/12/1985

Ấp 2, xã Phú 

Thạnh, huyện 

Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2012

Trung cấp 

Phƣơng 

Nam

QT số 1276 

(xã Long 

Tân, Nhơn 

Trạch, 

Nguyễn Văn 

Nhiều) từ 

20/6/2016 

đến ngày 

20/6/2018

 Quầy thuốc 3533 Cấp mới

17

0170070

3318003

22

Hoàng Thị 

Diễm 
Trinh 271515311 22/01/2015

Công 

an 

Đồng 

Nai

14/09/1983

33B, KP 9, 

phƣờng An 

Bình, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2006

Trung 

học Quân 

Y II

 Quầy thuốc 3534

Gia hạn (sđc: 

1725/CCHND-

SYT cấp ngày 

08/11/2012 hết 

hạn 08/11/2017); 

có QĐ xử phat vi 

phạm hành 

chính.

18

0170070

3318003

23

Lƣu Nghĩa 270000947 18/07/2006

Công 

an 

Đồng 

Nai

02/12/1940

71/5, phƣờng 

Quyết Thắng, 

thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

1995

Đại học 

Y Dƣợc 

TP.HCM

 Nhà thuốc 3535

Cấp mới; thu hồi 

CCHND số 

1752/ĐNAI-

CCHND cấp 

ngày 22/7/2015

5



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Văn bằng chuyên môn

Nơi 

THCM

Phạm vi HNCM 

đề nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi chúSTT Mã HS

Họ và tên CMND Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

19

0170070

3318003

24

Hoàng Thị Nga 271598155 14/03/2014

Công 

an 

Đồng 

Nai

16/10/1985

Ấp Bình Xuân 

1, xã Xuân 

Phú, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2010

Cao đẳng 

Y tế Bình 

Thuận

 Quầy thuốc 3536

Cấp mới, thu hồi 

CCHND số 

1755/ĐNAI-

CCHND cấp 

ngày 22/7/2015

20

0170070

3318003

21

Từ Thị Mai Linh 272332718 29/03/2013

Công 

an 

Đồng 

Nai

24/02/1995

Số 24 ngang 

ấp, Ấp Quảng 

Đà, xã Đông 

Hoà, huyện 

Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2015

Cao đẳng 

Y tế 

Đồng Nai

QT số 92 (xã 

Bình Minh, 

Trảng Bom, 

Nguyễn Ngọc 

Thủy) từ 

10/2015 đến 

nay

 Quầy thuốc 3537 Cấp mới 

21

0170070

3318003

25

VÕ THỊ 

KIM 
QUÝ 261366095 15/06/2011

Công 

an 

Bình 

Thuận

20/01/1994

2761/11/2, tổ 

1, ấp Phú Tân, 

xã Phú Bình, 

huyện Tân 

Phú, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2016

Đại học 

Nguyễn 

Tất 

Thành

Quầy thuốc 

Bảo Yến (xã 

Thanh Sơn, 

Tân Phú, Vũ 

Thị Ngọc 

Quyên) từ 

14/2/2017 

đến ngày 

14/8/2018

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ dƣợc 

liệu, thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

3538 Cấp mới

Tổng: 21 trƣờng hợp (03 DSĐH, 02 DSCĐ, 16 DSTH)

6


